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Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn văn THCS Hà Long 2020 

Phần I. Đọc - hiểu (5,0 điểm) 

Câu 1: (2,0 điểm) 

Đọc ngữ liệu và trả lời các câu hỏi sau: 

Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói 

Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi.... 

a) Ngữ liệu trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu ý nghĩa văn bản. 

b) “Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi" được nhắc tới trong ngữ liệu gợi nhớ về thời điểm 

nào của đất nước? 

c) Tác giả dùng cụm từ “đói mòn đói mỏi" có tác dụng gì? 

Câu 2: (1,0 điểm) 

Thành ngữ “nói ra đầu ra đũa” liên quan đến phương châm hội thoại nào? 

Trình bày nội dung của phương châm hội thoại đó. 

Câu 3: (2,0 điểm). 

Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Tôi là con gái Hà Nội(1). Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá (2). Hai bímtóc 

dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn (3).Còn mắttôi thì các 

anh lái xe bảo: "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!" (4). 

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi) 

a) Tìm lời dẫn trực tiếp 

b) Xác định khởi ngữ. 

c) Các câu trong ngữ liệu trên sử dụng phép liên kết gì? Chỉ ra từ ngữ liên kết. 

Phần II. Làm văn (5,0 điểm) 
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Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" của 

Nguyễn Thành Long. 

Đáp án đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn trường THCS Hà Long 

Phần I. Đọc - Hiểu 

Câu 1 

a) Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm Bếp lửa của tác giả Bằng Việt. 

- Ý nghĩa của văn bản: Qua hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành,bài 

thơ gợi lại nhưng kỉ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu đồng thời thể hiện 

lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của người cháu đối với bà cũng như đối với gia đình, 

quê hương, đất nước. 

b) Câu thơ “Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi" được nhắc tới gợi nhớ về thời điểm năm 

1945, năm mà đất nước Việt Nam đã phải trải qua một nạn đói lịch sử với gần 2 triệu 

người chết, tập trung từ Quảng Trị đến Bắc Kì. 

c) Tác dụng của việc dùng cụm từ “đói mòn đói mỏi": 

- Về mặt ngữ âm, nó tạo sự nhịp nhàng cho câu thơ 

- Về mặt cấu trúc, nó tạo nên sự cân xứng cho từ ngữ; 

- Về mặt nội dung ý nghĩa, nó tạo nên sự nhấn mạnh, gây ấn tượng cho người đọc vềcảm 

giác nặng nề, u ám và lê thê của nạn đói đối với nhân vật trữ tình khi hồi tưởngvề thời 

điểm ấy của lịch sử, của kỉ niệm với người bà. 

Câu 2: Thành ngữ “nói ra đầu ra đũa” liên quan đến phương châm hội thoại cách thức. 

Nội dung của phương châm hội thoại cách thức: Trong hội thoại cần chú ý nói ngắngọn, 

rõ ràng, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ 

Câu 3 

a) Lời dẫn trực tiếp: "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!" 

b) Khởi ngữ: Còn mắt tôi 

c) Các câu trong ngữ liệu trên sử dụng các phép liên kết: 

- Phép nối: còn 
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- Phép lặp từ ngữ: tôi 

- Phép liên tưởng: bím tóc, cái cổ, mắt tôiPhần 

Phần II. Làm văn 

Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" của 

Nguyễn Thành Long 

I. Mở bài 

- Giới thiệu tác giả Nguyễn Thành Long và tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa. 

Ví dụ: Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của tác giả Nguyễn Thành Long lấy cảm hứng từ 

chuyến đi thực tế ở Lào Cai và nhân vật anh thanh niên đang làm nhiệm vụ khí tượng 

chính là hình ảnh trung tâm, ca ngợi những đóng góp thầm lặng của những người lao 

động trong công cuộc xây dựng đất nước. 

II. Thân bài 

1. Giới thiệu tình huống truyện 

- Cuộc gặp gỡ giữa anh thanh niên làm việc ở một mình trên trạm khí tượng với bác lái 

xe, ông kĩ sư và cô họa sĩ trên chuyến xe lên Sa Pa. 

- Tình huống truyện đặc sắc, tạo điều kiện bộc lộ tư tưởng, quan điểm của tác giả khi 

ngợi ca con người lao động. 

2. Phân tích nhân vật anh thanh niên 

a, Hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên 

• Làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 m, quanh 

năm sống với hoa cỏ 

• Công việc của anh: đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dựa 

vào công việc dự báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất và chiến đấu 

• Công việc đòi hỏi tỉ mỉ, chính xác cũng như tinh thần trách nhiệm cao (nửa đêm đi 

ốp dù trời mưa tuyết, giá lạnh) 

- Điều gian khổ nhất chính là vượt qua nỗi cô đơn, vắng vẻ, quanh năm suốt tháng chỉ 

sống trên đỉnh núi một mình 

b, Những nét đẹp trong cách sống, suy nghĩ, hành động và quan hệ tình cảm với mọi 

người 
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- Vượt lên hoàn cảnh sống khắc nghiệt, anh có suy nghĩ rất đẹp: 

• Với công việc khắc nghiệt gian khổ, anh luôn yêu và mong muốn được làm việc ở 

điều kiện lý tưởng (đỉnh cao 3000 m) 

• Anh có những suy nghĩ đúng đắn, sâu sắc về cuộc sống con người: “khi ta làm 

việc, ta với công việc là một, sao lại gọi là một mình được” 

• Anh thấu hiểu nỗi vất vả của đồng nghiệp 

• Quan niệm về hạnh phúc của anh thật đơn giản và tốt đẹp 

- Hành động, việc làm đẹp 

• Mặc dù chỉ có một mình không ai giám sát nhưng anh luôn tự giác hoàn thành 

nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao (nửa đêm đúng giờ ốp dù mưa gió thế nào 

anh cũng trở dậy ra ngoài trời làm việc một cách đều đặn và chính xác 4 lần trong 

một ngày) 

- Anh thanh niên có phong cách sống cao đẹp 

• Anh có nếp sống đẹp khi tự sắp xếp công việc, cuộc sống của mình ở trạm một 

cách ngăn nắp: có vườn rau xanh, có đàn gà đẻ trứng, có vườn hoa rực 

• Đó là sự cởi mở chân thành với khách, quý trọng tình cảm của mọi người 

• Anh còn là người khiêm tốn, thành thực cảm thấy công việc của mình có những 

đóng góp chỉ là nhỏ bé 

→ Chỉ bằng những chi tiết và chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc của truyện, tác giả 

phác họa được chân dung nhân vật chính với vẻ đẹp tinh thần, tình cảm, cách sống và 

những suy nghĩ về cuộc sống, về ý nghĩa công việc. 

- Anh thanh niên đại diện cho người lao động 

• Anh thanh niên là đại diện chung cho những người lao động nhiệt huyết, sống đẹp, 

cống hiến vì Tổ quốc một cách thầm lặng, vô tư. 

• Những con người khiêm tốn, giản dị, trung thực, âm thầm thực hiện công việc 

nhiệm vụ được giao. 

III. Kết bài 

- Nêu cảm nhận hình tượng anh thanh niên: Hình tượng nhân vật anh thanh niên miệt 

mài, hăng say lao động vì lợi ích đất nước, có sức lan tỏa tới những người xung quanh. 

- Tác giả rất thành công khi xây dựng hình tượng nhân vật anh thanh niên cùng những 

người đồng nghiệp thầm lặng cống hiến sức trẻ, thanh xuân cho đất nước, dân tộc. 

- Nhắc nhở thế hệ trẻ lòng biết ơn, trách nhiệm với vận mệnh quốc gia. 
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